PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MỘT TIẾT THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ 6.

I. TÓM TẮT.

Bộ môn công nghệ đang giảng dạy trong nhà trường phổ thông là một môn mới được cải cách từ môn kĩ thuật và theo chương trình mới. Hiện tại, chúng ta gọi là một trong những bộ môn cần áp dụng từ lý thuyết sang thực hành và được áp dụng ngay vào đời sống gia đình hàng ngày và làm thế nào để sử dụng các dụng cụ thực hành phục vụ cho việc truyền thụ kiến thức một cách hiệu quả vẫn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều giáo viên dạy môn công nghệ hiện nay.

Đây là một bộ môn mới có nhiều giáo viên cũng quan tâm tìm ra các giải pháp cho vấn đề này nhưng với cách làm chưa đồng bộ, thử thực cho từng giải pháp đưa ra khiến cho việc giảng dạy một tiết thực hành chưa đạt hiệu quả cao.

Đến nay môn công nghệ vẫn là một bộ môn mới theo chương trình đổi mới SGK buộc chúng ta xem đây là một vấn đề nghiêm túc cần tìm ra giải pháp cụ thể và áp dụng đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng học tập của từng học sinh.

Đó là lí do tôi chọn chuyên đề này để nghiên cứu cần tìm ra giải pháp cho việc giảng dạy và học tập một tiết thực hành môn công nghệ của giáo viên và học sinh đạt hiệu quả cao. 
II. GIỚI THIỆU.

Công nghệ là bộ môn khoa học, là cầu nối giữa các bộ môn khoa học như: Vật lí- Sinh học- Hóa học và các bộ môn khác. Do đó sự nhận thức về môn công nghệ có giá trị thực tiễn trong đời sống sản xuất, góp phần hình thành cho học sinh tác phong công nghiệp, thói quen lao động và làm việc theo một quy trình công nghệ hợp lí để đạt được năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt.

Do đó, việc dạy môn công nghệ trong nhà trường phổ thông là rất cần thiết, đặc biệt là đối với các bài thực hành. Mục tiêu chủ yếu của dạy thực hành là hình thành cho học sinh những kĩ năng cần thiết để đạt được mục tiêu của bài đặt ra. Vì vậy, giáo viên thao tác mẫu chuẩn là rất quan trọng, vì từ đó giúp học sinh có thể làm theo được.
Đây là một trong những phương pháp quan trọng trong việc dạy và học mới, nhằm hình thành cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích, thực hành ứng dụng…Đặc biệt là hình thành cho học sinh kĩ năng, kĩ xảo, tư duy sáng tạo trong quá trình sống, học tập và làm việc để tạo ra sản phẩm.

III. PHƯƠNG PHÁP
* Về phía giáo viên:


Việc đào tạo các cấp, các bậc nói chung và giáo viên dạy môn công nghệ nói riêng còn chắp vá có khi dạy chéo môn, đào tạo cấp tốc,… chưa có phòng riêng để giảng dạy các tiết thực hành, dụng cụ chưa đầy đủ. Trong khi đó yêu cầu thực hành tiết dạy là rất cần thiết, do vậy chất lượng tiết thực hành chưa đạt hiệu quả cao.

Do sợ không  chế được thời gian nên đa số giáo viên dạy tiết thực hành còn lúng túng nên giáo viên làm thay học sinh trong quá trình thực hành quá nhiều, dẫn đến học sinh thụ động, phụ thuộc vào giáo viên, không phát huy được tính sáng tạo của mình.

Còn một số giáo viên chưa chuẩn bị được vật mẫu, hình vẽ và có hướng dẫn nhưng chỉ hướng dẫn qua loa.

Giáo viên chọn vị trí đứng chưa phù hợp hoặc hình vẽ, vật mẫu còn quá nhỏ chưa đạt yêu cầu.

Giáo viên chưa nhấn mạnh được những điểm cần lưu ý, những chổ học sinh thường hay sai.

Vì vậy còn một số học sinh chưa nắm được các quy trình thực hiện. Do đó giáo viên chưa hình thành cho học sinh được kĩ năng thực hiện, chưa gây hứng thú học tập cho học sinh
* Về phía học sinh:

Trường THCS Cao Bá Quát  là một trường mặc dù nằm tại trung tâm thị trấn . Tuy đã qua nhiều năm thực hiện chương trình đổi mới SGK dạy và học theo phương pháp mới nhưng về phía học sinh vẫn còn nhiều bất cập. 

Vấn đề tiếp thu, tiếp cận với tiết thực hành còn chậm nên các thao tác của học sinh còn nhiều hạn chế do bộ môn công nghệ cần được thực hành nhiều mà cụ thể là học sinh chưa quen với cách tự làm.

Về phương pháp học tập, học sinh vẫn chưa định hình được cách học như thế nào là phù hợp với bộ môn, học sinh còn lạ lẫm với các tiết thực hành, chưa biết các bước và thao tác cơ bản để tiến hành một tiết thực hành, còn mê chơi và đùa giỡn khi thực hành, còn thụ động trong học tập.

* Về phía gia đình:


 Phụ huynh học sinh cũng rất quan tâm đến con cái nhưng vì điều kiện thời gian  khó khăn nên ít quan tâm đến việc học hành của con cái, chỉ lo chăm sóc con cái về mặt vật chất là cho con được đến trường.


Hầu hết phụ huynh học sinh muốn cho con em của mình học đến nơi đến chốn nhưng do thời gian còn hạn hẹp, không hiểu nhiều về việc học tập, đặc biệt là việc đổi mới chương trình giảng dạy nên họ phó mặc cho nhà trường.


Với các điều kiện như thế nên việc học ở nhà của học sinh gặp rất nhiều khó khăn, chưa nắm vững kiến thức để tiến hành thực hành trong các giờ học.

* Về phía nhà trường:


Trường chưa có phòng học thực hành, trong khi đó dạy và học theo phương pháp mới cần phải có một phòng để thực hành (đặc biệt là các chương trình bài nấu nướng).


Từ những thực trạng trên, để tìm ra những giải pháp chung cho vấn đề phương pháp giảng dạy một tiết thực hành làm thế nào để đạt hiệu quả cao là cần thiết.
2. Thiết kế nghiên cứu, qui trình nghiên cứu.

Mặc dù mới thời gian dạy lớp 6 không nhiều, việc giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn nhất là phương pháp giảng dạy “một tiết thực hành môn công nghệ 6” bản thân tôi thấy cần có một số giải pháp cơ bản sau:
* Các giải pháp thực hiện:

a) Về phía giáo viên:

- Trước khi tiến hành cần chia nhóm hợp lí, phân công nhóm trưởng, nhóm phó cụ thể để điều khiển quản lí nhóm.

- Giáo viên cần sinh hoạt trước nội quy của giờ thực hành vì khi thực hành có những dụng cụ sắc bén để học sinh tuân thủ nội quy tránh tình trạng đùa nghịch gây thương tích và mất trật tự trong giờ thực hành.

- Trước và trong khi tiến hành thực hành, giáo viên cần giới thiệu chức năng của từng dụng cụ cũng như các nguyên liệu để thực hành.

- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại quy trình thực hành của bài thực hành (dựa vào SGK).

- Giáo viên cần sử dụng tranh ảnh, vật mẫu hoặc bảng phụ thể hiện các bước thực hành.

- Giáo viên yêu cầu học sinh ngồi theo nhóm để dễ hướng dẫn.

- Giáo viên cần thực hiện mẫu để học sinh quan sát, trong quá trình thực hiện mẫu giáo viên cần lưu ý một số điểm như sau:

+) Giới thiệu vật được làm mẫu.

+) Các bước được làm mẫu phải được tiến hành theo đúng quy trình.

+) Hướng dẫn từng bước thật cụ thể trên bảng phụ, vật mẫu hoặc hình vẽ.

+) Bao quát lớp thật chặt chẽ.

+) Sau khi hướng dẫn xong, giáo viên cần cho học sinh thực hiện ngay ( quy định thời gian để học sinh hoàn thành sản phẩm).

- Trong quá trình thực hành nếu học sinh gặp khó khăn khi thực hiện thì giáo viên không được làm thay mà chỉ hướng dẫn học sinh cách thức để học sinh tự tìm tòi sáng tạo.

b) Về phía học sinh:

- Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu thực hành, tận dụng tối đa những vật dụng có sẵn ở nhà.

- Tự rèn luyện kĩ năng thực hành ở nhà, những phần nào chưa hoàn thành trên lớp phải về nhà thực hiện tiếp.

- Cần học thuộc quy trình thực hiện, xem trước phần lý thuyết trước ở nhà.
- Khi giáo viên thao tác mẫu, học sinh cần quan sát từng thao tác cho cụ thể, nhất là những điểm giáo viên lưu ý.

- Chỉ thực hiện sau khi giáo viên hướng dẫn xong và nắm được quy trình thực hiện, yêu cầu của tiết thực hành và thời gian hoàn thành sản phẩm.
- Khi thực hành học sinh phải ngồi theo nhóm.
* Theo tôi khi đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình SGK mới, đều cần phải tìm ra những giải pháp tốt nhất nhằm áp dụng các phương pháp giảng dạy có hiệu quả. Do đó theo định hướng dạy môn công nghệ trong nhà trường phổ thông mỗi giáo viên cần có trách nhiệm tìm tòi, học hỏi và rèn luyện thêm nhằm tự hoàn thiện và nâng cao năng lực của bản thân.










